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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Xương 

 

Thực hiện công văn số 2791/UBND-LĐTBXH ngày 26/7/2024 của UBND 

huyện Quảng Xương về việc báo cáo số liệu người cao tuổi đề nghị tặng quà nhân dịp 

tết Nguyên đán Ất tỵ năm 2025. 

UBND xã Quảng Trung đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với Công an xã 

và Hội người cao tuổi xã rà soát số lượng người cao tuổi thuộc diện được chúc thọ, 

mừng thọ năm 2025. Số lượng cụ thể như sau: 

 Nguồn địa phƣơng: 

- Người cao tuổi 70 tuổi sinh năm 1955: 40 người 

- Người cao tuổi 75 tuổi sinh năm 1950: 36 người 

- Người cao tuổi 80 tuổi sinh năm 1945: 17 người 

- Người cao tuổi 85 tuổi sinh năm 1940: 17 người  

- Người cao tuổi 95 tuổi sinh năm 1930: 05 người 

- Người cao tuổi trên 100 tuổi sinh năm 1924 trở về trước: 07 người 

(có danh sách kèm theo) 

UBND xã Quảng Trung đã kiểm tra đối chiếu các thông tin của đối tượng và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện chính sách chúc thọ và mừng thọ 

trên địa bàn. Đề nghị UBND huyện Quảng Xương xem xét chuyển kinh phí để đơn vị 

thực hiện chế độ cho đối tượng./. 

Nơi nhận : 

- Như kính gửi,                                                                                                                
- Lưu: VT,CSXH. 
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DANH SÁCH 

NGƢỜI CAO TUỔI ĐỀ NGHỊ CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NHÂN DỊP TẾT 

NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ NĂM 2025, NGUỒN ĐỊA PHƢƠNG 

STT 
STT Họ Và Tên Năm sinh Đơn vị Tuổi Ghi chú 

Độ tuổi 70 tuổi 

1 1 Nguyễn Thị Chung 1955 Ngọc Trà 1 70   

2 2 Hoàng Thị Não 1955 Ngọc Trà 1 70   

3 3 Nguyễn Thị Miên 1955 Ngọc Trà 1 70   

4 4 Lê Đình Bình 1955 Ngọc Trà 1 70   

5 5 Nguyễn Thị Xoan 1955 Ngọc Trà 1 70   

6 6 Đậu Văn Hoa 1955 Ngọc Trà 2 70   

7 7 Trần Thị Tải 1955 Ngọc Trà 2 70   

8 8 Lê Đình Tỏa 1955 Ngọc Trà 2 70   

9 9 Nguyễn Thị Khuê 1955 Ngọc Trà 2 70   

10 10 Triệu Thị Quy 1955 Ngọc Trà 2 70   

11 11 Bùi Thị Vạn 1955 Ngọc Trà 2 70   

12 12 Phạm Thị Vân 1955 Ngọc Trà 2 70   

13 13 Lê Đình Sánh 1955 Ngọc Trà 2 70   

14 14 Nguyễn Thị Vân 1955 Ngọc Trà 2 70   

15 15 Nguyễn Thị Chữ 1955 Thạch tiến 70   

16 16 Trần Quang Huy 1955 Thạch tiến 70   

17 17 Nguyễn Ngọc Giáp 1955 Thạch tiến 70   

18 18 Vũ Thị Cúc 1955 Thạch tiến 70   

19 19 Trần Thanh Hùng 1955 Thạch tiến 70   

20 20 Phạm Thị Nga 1955 Thạch tiến 70   

21 21 Ngô Thị Nghị 1955 Thạch tiến 70   

22 22 Lưu Thị Xòe 1955 Thạch tiến 70   

23 23 Trịnh Thị Trinh 1955 Thạch tiến 70   

24 24 Nguyễn Thị Phùng 1955 Thạch tiến 70   

25 25 Bùi Khắc Dũng 1955 Thạch tiến 70   

26 26 Nguyễn VĂn Kim 1955 Thạch tiến 70   

27 27 Nguyễn Văn Đồng 1955 Thạch tiến 70   

28 28 Trần Văn Hải 1955 Thạch tiến 70   

29 29 Lưu Thị Hợi 1955 Thạch tiến 70   

30 30 Hoàng Xuân Ghi 1955 Lộc Tiến 70   

31 31 Nguyễn Văn Thắm 1955 Lộc Tiến 70   

32 32 Hoàng Đình Thành 1955 Lộc Tiến 70   

33 33 Hoàng Thị Đức 1955 Lộc Tiến 70   

34 34 Nguyễn Thị Thu 1955 Lộc Tiến 70   

35 35 Lê Thị Duyên 1955 Thôn Dũng 70   

36 36 Hoàng Thị Bình 1955 Thôn Dũng 70   

37 37 Nguyễn Văn Hồi 1955 Thôn Dũng 70   

38 38 Lê Thị Hòng 1955 Thôn Dũng 70   

39 39 Lê Thị Tần 1955 Thôn Dũng 70   

40 40 Hoàng Công Hậu 1955 Thôn Dũng 70   



  Độ tuổi 75 tuổi 

41 1 Lê Đình Vẹn 1950 Ngọc Trà 1 75   

42 2 Nguyễn Văn Cảnh 1950 Ngọc Trà 1 75   

43 3 Nguyễn Thị Len 1950 Ngọc Trà 1 75   

44 4 Mai Thị Mệnh 1950 Ngọc Trà 1 75   

45 5 Nguyễn Văn Hoàn 1950 Ngọc Trà 1 75   

46 6 Nguyễn Ngọc Nhuận 1950 Ngọc Trà 1 75   

47 7 Lê Đình Biềng 1950 Ngọc Trà 1 75   

48 8 Lê Đình Hạnh 1950 Ngọc Trà 1 75   

49 9 Lê Đình Tề 1950 Ngọc Trà 1 75   

50 10 Lê Đình Hậu 1950 Ngọc Trà 1 75   

51 11 Nguyễn Thị Đồ 1950 Ngọc Trà 1 75   

52 12 Bùi Ngọc Đệch 1950 Ngọc Trà 1 75   

53 13 Lê Thị Phước 1950 Ngọc Trà 2 75   

54 14 Nguyễn Thị Men 1950 Ngọc Trà 2 75   

55 15 Đậu Thị Do 1950 Ngọc Trà 2 75   

56 16 Nguyễn Thị Đối 1950 Ngọc Trà 2 75   

57 17 Nguyễn Thị Cao 1950 Ngọc Trà 2 75   

58 18 Lê Thị Chuẩn 1950 Ngọc Trà 2 75   

59 19 Hoàng Thị Chinh 1950 Ngọc Trà 2 75   

60 20 Lê Đình Tuần 1950 Ngọc Trà 2 75   

61 21 Lê Thị Niêm 1950 Ngọc Trà 2 75   

62 22 Vũ Xuân Quế 1950 Thạch Tiến 75   

63 23 Lê Thị Đoàn 1950 Thạch Tiến 75   

64 24 Nguyễn Duy Chinh 1950 Thạch Tiến 75   

65 25 Lê Thị Bốn 1950 Thạch Tiến 75   

66 26 Hoàng Đình Sáng 1950 Lộc Tiến 75   

67 27 Hoàng Thị Hạnh 1950 Lộc Tiến 75   

68 28 Nguyễn Văn Luyện 1950 Lộc Tiến 75   

69 29 Đặng Thị Tuyết 1950 Thôn Dũng 75   

70 30 Lê Thị Luận 1950 Thôn Dũng 75   

71 31 Nguyễn Viết Nguyên 1950 Thôn Dũng 75   

72 32 Nguyễn Thị Tính 1950 Thôn Dũng 75   

73 33 Lê Văn Hoa 1950 Thôn Dũng 75   

74 34 Lê Thị Liên 1950 Thôn Dũng 75   

75 35 Lê Thị Tháp 1950 Thôn Dũng 75   

76 36 Lê Đình Hờn 1950 Thôn Dũng 75   

  Độ tuổi 80 

77 1 Trần Thị Thịnh 1945 Lộc Tiến 80   

78 2 Khuất Thị Xuân 1945 Lộc Tiến 80   

79 3 Nguyễn Văn Nhiều 1945 Lộc Tiến 80   

80 4 Nguyễn Thị Mậy 1945 Lộc Tiến 80   

81 5 Hoàng Bá Tương 1945 Lộc Tiến 80   

82 6 Phạm Thị Luyên 1945 Ngọc Trà 1 80   

83 7 Nguyễn Thị Mực 1945 Ngọc Trà 1 80   

84 8 Nguyễn Thị Hạng 1945 Ngọc Trà 1 80   



85 9 Lê Thị Cúc 1945 Ngọc Trà 1 80   

86 10 Lê Minh Lọc 1945 Ngọc Trà 1 80   

87 11 Lê Ngọc Trát 1945 Ngọc Trà 2 80   

88 12 Vũ Thị Nhủ 1945 Ngọc Trà 2 80   

89 13 Lê Thị Lẫn 1945 Ngọc Trà 2 80   

90 14 Phạm Thị Liên 1945 Thạch Tiến 80   

91 15 Vũ Xuân Sơn 1945 Thạch Tiến 80   

92 16 Hoàng Thị Thoa 1945 Thôn Dũng 80   

93 17 Nguyễn Thị Đàn 1945 Thôn Dũng 80   

  Độ tuổi 85 

94 1 Nguyễn Thị Loan 1940 Lộc Tiến 85   

95 2 Hoàng Bá Bông 1940 Lộc Tiến 85   

96 3 Phạm Thị Quyển 1940 Lộc Tiến 85   

97 4 Hoàng Bá Thoan 1940 Lộc Tiến 85   

98 5 Phạm Bá Thảnh 1940 Lộc Tiến 85   

99 6 Lê Thị Lưu 1940 Thạch Tiến 85   

100 7 Bùi Xuân Thanh 1940 Thạch Tiến 85   

101 8 Bùi Khắc Tác 1940 Thạch Tiến 85   

102 9 Phạm Thị Ty 1940 Thạch Tiến 85   

103 10 Lê Thị Từ 1940 Thạch Tiến 85   

104 11 Trần Thị Phố 1940 Thạch Tiến 85   

105 12 Lê Thị Lâm 1940 Ngọc Trà 2 85   

106 13 Nguyễn Thị Thỡn 1940 Ngọc Trà 2 85   

107 14 Nguyễn Xuân Lưu 1940 Ngọc Trà 2 85   

108 15 Lê Ngọc Tuấn 1940 Ngọc Trà 1 85   

109 16 Nguyễn Thị Sáu 1940 Ngọc Trà 1 85   

110 17 Lê Đình Tư 1940 Thôn Dũng 85   

  Độ tuổi 95 

118 1 Nguyễn Thị Chữ 1930 Thạch Tiến 95   

119 2 Trần Thị Nải 1930 Thạch Tiến 95   

120 3 Nguyễn Thành Trung 1930 Ngọc Trà 1 95   

121 4 Trần Thị Gấm 1930 Lộc Tiến 95   

122 5 Hoàng Thị Điều 1930 Lộc Tiến 95   

  Độ tuổi trên 100 

126 1 Lê Thị Thuận 1920 Ngọc Trà 1 trên 100   

127 2 Nguyễn Thị Tú 1924 Ngọc Trà 2 trên 100   

128 3 Lê Thị Mai 1920 Ngọc Trà 2 trên 100   

129 4 Hoàng Thị Luật 1923 Thạch Tiến trên 100   

130 5 Trần Thị Cung 1920 Thạch Tiến trên 100   

131 6 Kiều Văn Điểm 1922 Lộc Tiến trên 100   

132 7 Hoàng Thị Gián 1916 Lộc Tiến trên 100   

Tổng cộng: 122 ngƣời 
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